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BÁO CÁO
Tổng kết việc thi hành Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh Lào Cai (trước sáp nhập) và Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Yên Bái (trước sáp nhập). Đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Quyết định ban hành phân cấp quản lý, phương án bảo vệ, bảo trì, quy trình vận hành và xử lý tài sản công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiến hành tổng kết việc thi hành Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh Lào Cai (trước sáp nhập) và Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Yên Bái (trước sáp nhập). Đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Quyết định ban hành phân cấp quản lý, phương án bảo vệ, bảo trì, quy trình vận hành và xử lý tài sản công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai, kết quả như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT/ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh trong nước và quốc tế liên quan đến các chính sách/dự thảo/quan hệ xã hội (nếu có).
- Bối cảnh quốc tế: An ninh nguồn nước và an toàn công trình thủy lợi là vấn đề toàn cầu. Biến đổi khí hậu làm tăng tần suất và cường độ các hiện tượng cực đoan (hạn hán, lũ lụt, sạt lở), gây áp lực lên khả năng cung cấp, bảo vệ và khai thác tài nguyên nước. Các cam kết quốc tế về phát triển bền vững (SDGs) và các thông lệ quản trị tài nguyên nước khuyến khích tăng cường quản lý rủi ro, bảo trì cơ sở hạ tầng và tham gia của cộng đồng trong quản lý tài nguyên. Tiêu chuẩn quốc tế về an toàn đập, quản lý rủi ro và môi trường, nhấn mạnh yêu cầu lập hồ sơ, đánh giá an toàn, dự phòng kinh phí bảo trì, và minh bạch trong phân cấp trách nhiệm, những nội dung tương thích với mục tiêu dự thảo Nghị quyết.
- Bối cảnh trong nước: Chính sách, pháp luật trung ương đã đặt ra khung pháp lý cho quản lý, khai thác, bảo trì công trình thủy lợi, quản lý tài nguyên nước và an toàn đập (Luật Thủy lợi, Luật Tài nguyên nước, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn). Trung ương cũng thúc đẩy phân cấp, phân quyền, tăng cường năng lực chính quyền địa phương trong quản lý tài sản công và thích ứng biến đổi khí hậu. Các kết luận, chỉ đạo cấp cao (kết luận về an ninh nguồn nước, an toàn đập) và các chương trình hành động quốc gia yêu cầu địa phương hoàn thiện cơ chế bảo trì, bố trí nguồn lực và nâng cao năng lực giám sát, điều này tạo cơ sở pháp lý và chính trị cho việc ban hành các chính sách hỗ trợ ở địa phương. Có nhu cầu đồng bộ hoá chính sách địa phương với các văn bản trung ương mới ban hành (ví dụ các Nghị định, Thông tư sửa đổi về phân cấp, phân quyền, quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi), nên dự thảo Quyết định cần cập nhật, tương thích và làm rõ nội dung phân cấp, phân quyền, thẩm quyền xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.
- Bối cảnh địa phương:
 Trước sáp nhập, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Ọuyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 về việc quy định phân cấp quản lý, phê duyệt công bố công khai quy trình vận hành, phê duyệt phương án bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai. UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019, Quy định phân cấp quản lý các công trình thủy lợi và vị trí điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi.
Sau sáp nhập và cơ chế chính quyền 2 cấp, phạm vi quản lý, ranh giới hành chính, quy mô dân số và nhu cầu hạ tầng của nhiều xã thay đổi đáng kể; đồng thời tồn tại sự khác biệt, chồng chéo giữa các quy định của 2 địa phương.  Vì vậy cần hợp nhất và thay thế quy định để đảm bảo tính thống nhất, minh bạch và khả thi trong phân bổ nguồn lực, phân cấp thẩm quyền và giám sát thực hiện. Điều này là một trong những lý do chính để soạn thảo, điều chỉnh và thay thế các quy định cũ bằng Quyết định mới.
Mối liên hệ trực tiếp giữa bối cảnh và nội dung dự thảo: Hài hòa với chính sách quy định của Trung ương: Dự thảo đã dẫn chiếu và căn cứ vào nhiều văn bản Luật, Nghị định và Thông tư liên quan (Luật Thủy lợi, Luật Tài nguyên nước, Luật phòng chống thiên tai; các Nghị định về an toàn đập, Nghị định về phân cấp, và các Thông tư hướng dẫn bảo trì, …) để đảm bảo tính pháp lý và tương thích khi triển khai. Khắc phục chồng chéo, tạo thống nhất: Dự thảo quy định việc phân cấp quản lý, điểm giao nhận sản phẩm dịch vụ; phê duyệt quy trình vận hành, phương án bảo vệ, bảo trì; thẩm quyền quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ tầng đối với công trình thủy lợi và trách nhiệm quản lý nhằm thay thế/điều chỉnh những quy định cũ (giai đoạn trước sáp nhập) để phù hợp với tình hình mới, tránh xung đột trong quản lý nhà nước về công trình thủy lợi. 
2. Quá trình thực hiện tổng kết/đánh giá thực trạng.
Thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước lấy người dân là đối tượng thụ hưởng, là trung tâm để hoạch định các chính sách nhằm mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của mỗi mỗi địa phương. Hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai cơ bản đã được đầu tư, dần hoàn thiện đồng bộ; hệ thống công trình thủy lợi được đầu tư từ ngân sách đã phủ khắp các khu canh tác nông nghiệp, khu dân cư nông thôn sinh sống. Để công tác quản lý khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi được hiệu quả, Sở Nông nghiệp và PTNT nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chủ trì tham mưu các Quyết định của UBND tỉnh: Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 về việc quy định phân cấp quản lý, phê duyệt công bố công khai quy trình vận hành, phê duyệt phương án bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai (cũ) ; Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019, Quy định phân cấp quản lý các công trình thủy lợi và vị trí điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Yên Bái (cũ). 
Tại thời điểm hiện tại các Quyết định này đang có hiệu lực được áp dụng trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo từng địa bàn của tỉnh trước sáp nhập. 
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN/THỰC TRẠNG QUAN HỆ XÃ HỘI
1. Việc tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật/thực trạng các quan hệ xã hội.
	Thực hiện nhiệm vụ chủ trì theo dõi, tham mưu chỉ đạo thực hiện Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh Lào Cai (cũ) và Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 UBND tỉnh Yên Bái (cũ, Sở Nông nghiệp và PTNT nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tích cực trong việc triển khai thực hiện: Giao kế hoạch hằng năm để chính quyền địa phương phân cấp quản lý công trình, tổ chức thực hiện sử dụng sản phẩm, dịch vụ thuỷ lợi; Thực hiện phương thức đặt hàng, ký kết Hợp đồng với Doanh nghiệp Nhà nước (chủ thể khai thác công trình thuỷ lợi) để quản lý, vận hành khai thác, sử dụng sản phẩm dịch vụ thuỷ lợi. Các chủ quản lý công trình đã xây dựng hệ thống tổ chức quản lý công trình đảm bảo mỗi công trình đều có chủ thể chịu trách nhiệm quản lý, khai thác và bảo trì trong suốt thời gian sử dụng đảm bảo công trình sau đầu tư phát huy hiệu quả, góp phần công trình được khai thác an toàn, bền vững.
2. Kết quả thi hành/thực trạng pháp luật có liên quan đến quan hệ xã hội.
a. Hiện trạng hệ thống công trình
- Trên địa bàn tỉnh Lào Cai cũ hiện có tổng số có 107 hồ chứa nước thủy lợi; 22 hệ thống công trình đập dâng, kênh dẫn liên xã; 143 hệ thống công trình đập dâng, kênh dẫn trên địa bàn một xã (gồm gần 2.000 công trình độc lập); mỗi hệ thống công trình gồm nhiều đập dâng, kênh dẫn, chuyển nước độc lập. Tổng chiều dài kênh mương có, 2.772 đầu mối thu nước (trong đó có 2.006 cái kiên cố, tương ứng chiếm 72,37% giảm 1,13%), 4.862,25km mương các loại (trong đó có 3.727,39 km đã được kiên cố tương ứng tỷ lệ 76,66% số lượng kênh mương, giảm 0,45% so với năm 2023). Hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh phục vụ tưới, tiêu đều vận hành theo nguyên lý trọng lực, đáp ứng nhiệm vụ công ích, cung cấp chủ động nước tưới theo kế hoạch sản xuất của Nhân dân. Công tác tham mưu chỉ đạo tưới tiêu, phòng chống hạn hán được chủ động triển khai bằng nhiều giải pháp công trình và phi công trình đan xen, kết thúc năm 2024 công trình thủy lợi đã chủ động tưới tiêu cho 98,81% diện tích lúa vụ Đông Xuân, tăng 0,09% so với năm 2023; 87,5% diện tích lúa vụ Mùa, giữ vững kết quả đạt được năm 2023; không có diện tích đất phải bỏ hoang do thiếu nước.
	- Trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 3.049 công trình thuỷ lợi (trong đó có 133 hồ chứa, 2.880 công trình đập dâng, 36 công trình trạm bơm). Mỗi hệ thống công trình gồm nhiều đập dâng và tuyến kênh dẫn nước được đầu tư kiến cố bằng bê tông, ống các loại cơ bản dẫn chuyển nước ổn định đến khu vực sản xuất. Tổng chiều dài kênh mương 4.292km (trong đó kênh bê tông 2.543km, kênh đất 1.749km), các công trình phục vụ tưới tiêu, cấp nước cho diện tích cả năm là 47.559,57ha (các loại cây trồng: lúa, màu, mạ, cây công nghiệp ngắn ngày, cây công nghiệp dài ngày, nuôi trồng thủy sản). Hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh phục vụ cấp nước tưới, đều vận hành theo nguyên lý trọng lực (tự chảy) là chủ yếu, đáp ứng nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và chủ động cung cấp nước tưới theo kế hoạch sản xuất của Nhân dân.
b. Công tác quản lý, khai thác các công trình thủy lợi
- Phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai (cũ): Tính đến thời điểm hiện tại, phương thức quản lý hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai (trước sáp nhập) như sau: có 02 Doanh nghiệp quản lý 19 công trình (18 hồ chứa nước, 01 Hệ thống kênh tiêu thoát lũ); 06 Hợp tác xã quản lý 07 hệ thống công trình thủy lợi (có 05 hệ thống công trình liên xã tại huyện Văn Bàn, 01 hệ thống công trình trên phạm vi xã Tân Tiến huyện Bảo Yên) và 01 hồ chứa nước tại huyện Văn Bàn; Còn lại là 1.064 tổ hợp tác quản lý 83 hồ chứa nước và 148 hệ thống công trình thủy lợi (có 06 hệ thống công trình liên xã, 142 hệ thống công trình trên địa bàn 01 xã); 01 cá nhân quản lý 01 hồ chứa nước thủy lợi tại huyện Văn Bàn. Toàn bộ hệ thống công trình thủy lợi đã được các Chủ quản lý công trình thống kê, kê khai tài sản kết cấu hạ tầng theo đúng quy định.
	- Phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Yên Bái (cũ):  Phân cấp và giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Hàng năm Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan thực hiện đặt hàng khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi cho đơn vị Doanh nghiệp nhận đặt hàng (Công ty TNHH Tân Phú) quản lý khai thác toàn bộ 3.049 công trình thủy lợi gồm: Công trình đầu mối, và hệ thống kênh từ công trình thủy lợi đầu mối đến điểm giao nhận sản phẩm dịch vụ thủy lợi. UBND tỉnh phân cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý các kênh mương nội đồng thuộc hệ thống công trình thủy lợi do UBND tỉnh quản lý kể từ sau điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi đến khu đất canh tác. 
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Với Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương
- Với đặc thù Lào Cai sau sáp nhập là tỉnh miền núi, các công trình thủy lợi đa số là công trình thủy lợi nhỏ, phân tán; mặt khác trong tỉnh không có Công ty quản lý khai thác công trình thủy lợi, việc quản lý hiện nay vẫn dựa vào cộng đồng là chính nên công tác quản lý khai thác công trình còn nhiều khó khăn, trong khi tỉnh có nhiều đơn vị sự nghiệp có thể tham gia quản lý công trình nhưng bị giới hạn bởi một số quy định của pháp luật hiện nay. Để tháo gỡ các khó khăn đó, đề nghị các Bộ, ngành xem xét bổ sung thêm nội dung cộng đồng dân cư, tổ nhóm thợ được thực hiện đối với: “Gói thầu quy mô nhỏ mà cộng đồng dân cư, tổ chức, tổ, nhóm thợ tại địa phương có thể đảm nhiệm.” vào Điều 27 Luật Đấu thầu.
2. Với HĐND và UBND tỉnh
- Đề nghị tăng cường nguồn lực tài chính để khắc phục kịp thời các hư hỏng phát sinh trong năm, kéo dài tuổi thọ công trình sau đầu tư trong khi chờ đợi nguồn vốn để thực hiện nâng cấp, cải tạo. Khuyến khích xã hội hóa nguồn vốn để đảm bảo đủ kinh phí cho công tác quản lý, khai thác, bảo trì và nâng cấp các công trình thủy lợi trên địa bàn toàn tỉnh đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, phục vụ đủ nước cho diện tích canh tác của nhân dân.
- Xem xét ban hành Quyết định ban hành phân cấp quản lý, phương án bảo vệ, bảo trì, quy trình vận hành và xử lý tài sản công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
3. Với Chính quyền các địa phương
Đẩy nhanh việc triển khai thực hiện thành lập, củng cố tổ chức thủy lợi cơ sở theo quy định của Luật Thủy lợi, Luật Hợp tác xã và các quy định hiện hành khác của pháp luật;
	Trên đây là báo cáo tổng kết việc thi hành Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh Lào Cai (trước sáp nhập) và Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Yên Bái (trước sáp nhập). Đánh giá thực trạng quan hệ xã hội có liên quan đến dự thảo Quyết định ban hành phân cấp quản lý, phương án bảo vệ, bảo trì, quy trình vận hành và xử lý tài sản công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lào Cai của Sở Nông nghiệp và Môi trường./.

	Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, QLXDCTTL&PCTT.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC





Nguyễn Thái Bình
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Phụ lục
(Kèm theo Báo cáo số      /BC-SNNMT ngày     tháng 3  năm 2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)
1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến chính sách/dự thảo
	CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG
	CHÍNH SÁCH/QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO
	ĐÁNH GIÁ
(Đã thể chế đầy đủ hoặc một phần)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	Bán sát quan điểm của Nghị quyết của TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	Thể chế một phần
	

	Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV Quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước;
	Bám sát nội dung của Nghị quyết Quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước;
	Thể chế một phần
	


2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chính sách/dự thảo
	QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ
(Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Điều 4. Phân cấp quản lý công trình thủy lợi

Điều 5. Phương thức quản lý, khai thác công trình thủy lợi 

Điều 6. Quy mô thủy lợi nội đồng 

Điều 7. Phê duyệt quy trình vận hành, phương án bảo vệ công trình thủy lợi



Điều 8. Phê duyệt kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

Điều 9. Thẩm quyền xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi


	- Quy định tại Khoản 1, Điều 13. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thủy lợi (Luật số 146.2025.QH15)
Quy định tại Khoản 3, Điều 20 Nghị định 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018
- Quy định tại Điểm a, Khoản 2, điều 17, Thông tư 08/2026/TT-BNNMT.
- Quy định tại Khoản 2, Điều 9, Thông tư 08/2026/TT-BNNMT
- Quy định tại Điều 13. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thủy lợi (Luật số 146.2025.QH15)

Quy định tại Khoản 1, Điều 13, Nghị định 08/2025/NĐ-CP ngày 09/1/2025 của Chính phủ; 
Điểm a, Khoản 2, Điều 23, Nghị định 08/2025/NĐ-CP ngày 09/1/2025.
Điểm a, Khoản 2, Điều 24, Nghị định 08/2025/NĐ-CP ngày 09/1/2025 

	- Tính hợp hiến: Dự thảo được ban hành trên cơ sở Hiến pháp 2013 (sửa đổi, bổ sung 2025), cụ thể là quyền của UBND tỉnh trong việc ban hành Quyết định quy định việc phân cấp quản lý và thẩm quyền quyết định phù hợp với Điều 112 và Điều 114 Hiến pháp. Nội dung không mâu thuẫn với các quyền cơ bản của công dân, bảo đảm nguyên tắc quản lý tài sản công, bảo vệ môi trường và quyền tiếp cận dịch vụ thiết yếu của Nhân dân.
- Tính hợp pháp: Căn cứ pháp lý đầy đủ, viện dẫn đúng: Luật Tổ chức chính quyền địa phương (2025), Luật Thủy lợi (2017), Luật số 146/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật, Luật Ban hành VBQPPL (2025), cùng các Nghị định và Thông tư chuyên ngành. Quy định rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc thực hiện, phân cấp quản lý, phê duyệt quy trình vận hành và thẩm quyền xử lý tài sản… phù hợp với thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh theo Luật Ban hành VBQPPL. Các nội dung hỗ trợ gắn với thẩm quyền quản lý cấp xã, không vượt quá thẩm quyền phân cấp.
- Tính thống nhất của hệ thống pháp luật: Đồng bộ với Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017; Luật số 146/2025/QH15 sửa đổi , bổ sung một số điều của 15 Luật; Nghị định 08/2025/NĐ-CP về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; Thông tư số 08/2026/TT-BNNMT ngày 26 tháng 01 năm 2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Thuỷ lợi. Phù hợp với Nghị định 131/2025/NĐ-CP và Nghị định 136/2025/NĐ-CP về phân định, phân cấp thẩm quyền trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Bảo đảm tính thống nhất với các quy định về ngân sách, tài sản công, đầu tư công và pháp luật đấu thầu. Dự thảo đồng thời đã có quy định chuyển tiếp để bảo đảm sự liên tục giữa Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh Lào Cai  và Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Yên Bái (trước sáp nhập) và Quyết định mới.
	Đã quy định trong dự thảo Quyết định


3. Điều ước quốc tế có liên quan đến chính sách/dự thảo: Không có
	QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ
(Tính tương thích)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	
	
	
	



